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Tiết 63: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức 

- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng căng bề mặt.

- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng dính ướt và không dính ướt

- Mô tả được hình dạng mặt thoáng của chất lỏng ở sát thành bình trong trường hợp chất lỏng dính ướt và không dính ướt

- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng mao dẫn
2. Kỹ năng 

- Kể được một số ứng dụng về hiện tượng mao dẫn trong đời sống và kĩ thuật

3. Năng lực và phẩm chất
- Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực chuyên môn: Hình thành cho HS năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán 

- Phẩm chất: Hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực khi thực hiện tính toán và tham gia giải quyết các vấn đề của bài học.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của giáo viên : 
- Bộ dụng cụ thí nghiệm chứng minh các hiện tượng bề mặt của chất lỏng, hiện tượng căng bề mặt, hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính ướt, hiện tượng mao dẫn.

2. Chuẩn bị của học sinh
- Ôn lại nội dung về lực tương tác phân tử và các trạng thái cấu tạo chất.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Khởi động

Mục tiêu.

- Tăng sự thu hút, tạo hứng thú học tập cho học sinh trước khi vào bài mới.

- Giải thích được tại sao các khối chất lỏng có thể tích xác định nhưng không có hình dạng riêng xác định

- Tại sao vật bị dính ướt hình dạng giọt nước lại lan rộng ra, còn vật không bị dính ướt hình dạng giọt nước lại có dạng hình cầu

- Rễ cây vận chuyển nước và khoáng chất lên thân và lá cây theo cơ chế nào ?
Nội dung.

GV đặt vấn đề vào bài: Tại sao ruồi, muỗi khi rơi xuống nước thì khó mà thoát ra được còn loài nhện nước lại có thể đứng, di chuyển dễ dàng trên mặt nước? Tại sao dùng xà phòng lại có thể giặt được quần áo bẩn ? Nhờ cơ cấu như thế nào mà  cây cối có thể hút được nước dưới đất để chuyển đi khắp các bộ phận của cây ? 
Dự kiến sản phẩm của học sinh.

- Các phân tử nước liên kết chặt chẽ với nhau tạo nên sức căng bề mặt. Nước luôn tìm cách thu hẹp nhỏ nhất bề mặt tiếp xúc với không khí. Điều đó có nghĩa là nó hoạt động giống như tấm bạt lò xo, trũng xuống và hỗ trợ cân nặng của sinh vật.
Kỹ thuật tổ chức dạy học.

GV. Yêu cầu học sinh tiến hành thí nghiệm thả một chiếc kim làm bằng kim loại trên mặt nước ? Tại sao kim có thể nổi trên mặt nước khi khối lượng riêng của kim loại lớn khối lượng riêng của nước ?

Hoạt động 2. Tìm hiểu kiến thức mới: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng.
Mục tiêu. 

- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng căng bề mặt.

- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng dính ướt và không dính ướt

- Mô tả được hình dạng mặt thoáng của chất lỏng ở sát thành bình trong trường hợp chất lỏng dính ướt và không dính ướt

- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng mao dẫn
I. HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	GV: Giới thiệu  thí nghiệm hình 37.2.  

- Mục đích thí nghiệm : khảo sát hiện tượng căng  bề mặt .

- Các dụng cụ.

GV tiến hành thí nghiệm

Hãy quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra với khung dây ?

HS: Cá nhân theo dõi GV làm thí nghiệm và mô tả : 

Sau khi nhúng khung vào dung dịch xà phòng và nhấc nhẹ ra ngoài thì ở hai mặt khung xuất hiên  màng xà phòng. Chọc thủng màng xà phòng ở giữa vòng dây chỉ thì phần màng xà phòng còn lại trên khung dây kéo căng đều thành một vòng tròn.

GV: Yêu cầu HS hoàn thành yêu cầu C1.

HS: Phần màng xà phòng trong vòng dây chỉ có dạng hình tròn tức là hình có diện tích lớn nhất trong số các hình có cùng chu vi với nó. Từ đó suy ra phần màng xà phòng còn đọng lại trên khung dây đã co lại tới diện tích nhỏ nhất có thể.

GV: Qua hiện tượng trên, ta thấy  mặt thoáng chất lỏng có tính chất gì ?

HS: Mặt thoáng của khối chất lỏng như một màng căng luôn có xu hướng co lại để giảm diện tích tới mức nhỏ nhất có thể được.

GV: đưa ra khái niệm lực căng bề mặt, thông báo các đặc điểm về phương, chiều của lực căng bề mặt?

Nếu không có các ngoại lực tác dụng thì mặt thoáng khối chất lỏng có hình dạng gì, vì sao ? 

Gợi ý : xét dạng hình học có diện tích nhỏ nhất trong số các hình có cùng thể tích.

HS Trả lời : Khối chất lỏng sẽ có dạng hình cầu vì hình cầu là hình có diện tích nhỏ nhất trong số các hình có cùng thể tích.

GV: Viết công thức xác định lực căng bề mặt  của chất lỏng?

HS: Biểu thức tính lực căng bề mặt :                        
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Trong đó : ( là hệ số căng bề mặt, đơn vị N/m.

GV: Hệ số căng bề mặt  phụ thuộc vào những yếu tố nào của chất lỏng ? Nêu ý nghĩa vật lí của hệ số căng bề  mặt ?

HS: Cá nhân suy nghĩ trả lời :

- Hệ số căng bề mặt  phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của chất lỏng.

- Từ công thức f = 
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Nếu f = 1 N, l =1 m thì ( = 1 N/m nghĩa là trên 1 m chiều dài của đường giới hạn mặt ngoài chất lỏng sẽ chịu lực căng có độ lớn là 1N.

GV: Hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm

- Cách treo vòng sao cho mặt phẳng vòng song song với mặt nước.

- Cách điều chỉnh cốc nước để kéo chiếc vòng bứt khỏi mặt nước

- Cách sử dụng và đọc số đo trên lực kế.

Lưu ý : trước và sau khi tiến hành cần lau và giữ sạch bề mặt vật. 

HS: Làm việc theo nhóm

- Nhận dụng cụ thí nghiệm.

- Sắp xếp các dụng cụ 

- Tiến hành đo trọng lượng P của vòng nhôm, đo lực F' cần thiết để kéo chiếc vòng bứt khỏi mặt nước.

- Xác định tổng các lực căng bề mặt theo công thức :  F = F' ( P

- Thay đổi các vòng nhôm khác nhau.

GV: Hãy nhận xét mối quan hệ giữa tổng chu vi các đường giới hạn mặt ngoài  và lực căng mặt ngoài ? 

HS: Các vòng nhôm khác nhau dẫn tới  tổng chu vi các đường giới hạn mặt ngoài khác nhau và lực căng bề mặt có giá trị khác nhau. 

GV: Nêu các ứng dụng của hiện tượng căng bề mặt.

HS: Cá nhân đọc SGK và trả lời câu hỏi. Có thể tìm thêm các ví dụ ngoài thực tế.


	1. Thí nghiệm
- Chọc thủng màng xà phòng bên trong vòng dây chỉ ta thấy vòng dây chỉ được căng tròn.

- Hiện tượng cho thấy trên bề mặt màng xà phòng đã có các lực nằm tiếp tuyến với bề mặt màng và kéo nó căng đều theo mọi phương vuông góc với vòng dây chỉ.

- Những lực kéo căng bề mặt chất lỏng gọi là lực căng bề mặt chất lỏng.

2. Lực căng bề mặt
 - Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề mặt chất lỏng luôn luôn có phương vuông góc với đoạn đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, có chiều làm giảm diện tích bề mặt của chất lỏng và có độ lớn tỉ lệ thuận với độ dài của đoạn đường đó:

                   f = (l. 

  Với ( là hệ số căng mặt ngoài, có đơn vị là N/m.

 Hệ số ( phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của chất lỏng : ( giảm khi nhiệt độ tăng.

- Xác định hệ số căng mặt ngoài bằng thí nghiệm :

Số chỉ của lực kế khi bắt đầu nâng được vòng nhôm lên : F = Fc + P => Fc = F – P.

  Mà Fc = (((D + d) => ( = 
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3. Ứng dụng
  Nhờ có lực căng mặt ngoài nên nước mưa không thể lọt qua các lổ nhỏ giữa các sợi vải căng trên ô dù hoặc trên các mui bạt ôtô.

  Hoà tan xà phòng vào nước sẽ làm giảm đáng kể lực căng mặt ngoài của nước, nên nước xà phòng dễ thấm vào các sợi vải khi giặt để làm sạch các sợi vải, …


II. HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT
	GV: tiến hành thí nghiệm nhúng viên phấn vào nước và nhúng mẩu nến vào nước. Yêu cầu HS nhận xét kết quả thí nghiệm.

HS: Nhận xét : viên phấn ướt còn mẩu nến thì không ướt.

GV: Có chất lỏng làm ướt chất rắn này nhưng lại không làm ướt chất rắn khác.

Nguyên nhân nào gây ra hiện tượng dính ướt, không dính ướt của chất lỏng với chất rắn , khi xảy ra hiện tượng đó thì mặt thoáng chất lỏng có gì  đặc biệt ?

GV làm thí nghiệm như hình 37.4 SGK.

Chú ý lau sạch mặt của bản nhôm và bản thủy tinh trước khi nhỏ nước lên mặt các bản này.

Thông báo các biểu hiện của sự dính ướt và không dính ướt  rồi yêu cầu học sinh thực hiện yêu cầu C3.

HS: Cá nhân quan sát GV làm thí nghiệm.

Bản nhôm không bị dính ướt, bản thủy tinh bị dính ướt.

GV: (Đối với HS khá, giỏi, GV có thể trình bày sơ bộ nguyên nhân của hiện tượng dính ướt, không dính ướt dựa trên sự tương tác giữa các phân tử chất rắn của thành bình với các phân tử chất lỏng, bỏ qua sự tương tác giữa các phân tử chất khí với các phân tử chất lỏng).

GV cho HS quan sát hai chiếc bình khác nhau trong bình có chứa nước. Một chiếc bị dính ướt, một chiếc không bị dính ướt. 

Nhận xét gì về bề mặt của chất lỏng trong hai bình ?

HS: Nhận xét : Nước trong bình thứ nhất có dạng mặt khum lõm, nước trong bình thứ hai có dạng mặt khum lồi.

GV: Nếu thành bình bị dính ướt thì bề mặt chất lỏng ở sát thành bình sẽ bị kéo dịch lên phía trên một chút và có dạng mặt khum lõm. Nếu thành bình không bị dính ướt thì bề mặt chất lỏng ở sát thành bình sẽ bị kéo xuống phía dưới một chút và có dạng mặt khum lồi.

Một ứng dụng của hiện tượng dính ướt, không dính ướt là phương pháp “tuyển nổi” để làm giàu quặng.
	1. Thí nghiệm
- Giọt nước nhỏ lên bản thuỷ tinh sẽ bị lan rộng ra thành một hình dạng bất kỳ, vì nước dính ướt thuỷ tinh.
- Giọt nước nhỏ lên bản thuỷ tinh phủ một lớp nilon sẽ vo tròn lại và bị dẹt xuống do tác dụng của trọng lực, vì nước không dính ướt với nilon.
- Bề mặt chất lỏng ở sát thành bình chứa nó có dạng mặt khum lõm khi thành bình bị dính ướt và có dạng mặt khum lồi khi thành bình không bị dính ướt.
2. Ứng dụng
  Hiện tượng mặt vật rắn bị dính ướt chất lỏng được ứng dụng để làm giàu quặng theo phương pháp “tuyển nổi”.


III. HIỆN TƯỢNG MAO DẪN
	GV: Một trong những tác dụng của lực căng bề mặt chính là hiện tượng mao dẫn. Lực căng bề mặt có khả năng phá vỡ sự cân bằng của chất lỏng trong các bình thông nhau.

GV tiến hành thí nghiệm : Nhúng thẳng đứng 3 ống thủy tinh có đường kính trong khá nhỏ (cỡ 0,5 đến 1,5 mm) vào trong cùng một cốc nước.

Nhận xét về hình dạng mặt thoáng của nước trong ống, thành ống có bị dính ướt không ?

HS: Quan sát GV tiến hành thí nghiệm.

 Nhận xét : Thành ống bị dính ướt, mặt thoáng của nước trong ống có dạng mặt khum lõm.

GV: Yêu cầu HS hoàn thành yêu cầu C5.

HS: Ống có đường kính trong càng nhỏ thì mực nước trong ống càng cao hơn so với mặt thoáng của nước bên ngoài ống.

GV: Hiện tượng mức chất lỏng bên trong các ống có đường kính trong nhỏ luôn dâng cao hơn, hoặc hạ thấp hơn so với bề mặt chất lỏng ở bên ngoài ống gọi là hiện tượng mao dẫn. Các ống trong đó xảy ra hiện tượng mao dẫn gọi là các ống mao dẫn.

Yêu cầu HS đọc mục III.3 SGK để tìm hiểu thêm các ứng dụng của hiện tuợng mao dẫn.
	1. Thí nghiệm
- Hiện tượng mức chất lỏng ở bên trong các ống có đường kính nhỏ luôn dâng cao hơn, hoặc hạ thấp hơn so với bề mặt chất lỏng ở bên ngoài ống gọi là hiện tượng mao dẫn. 

  Các ống trong đó xẩy ra hiện tượng mao dẫn gọi là ống mao dẫn.

  Hệ số căng mặt ngoài ( càng lớn, đường kính trong của ống càng nhỏ mức chênh lệch chất lỏng trong ống và ngoài ống càng lớn.

2. Ứng dụng
  Các ống mao dẫn trong bộ rễ và thân cây dẫn nước hoà tan khoáng chất lên nuôi cây.

  Dầu hỏa có thể ngấm theo các sợi nhỏ trong bấc đèn đến ngọn bấc để cháy.


Hoạt động 3. Luyện tập - thực hành.

Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức bài học vào thực tế cuộc sông.
Nội dung

- Ứng dụng của hiện tượng của hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

Kỹ thuật dạy học

GV: Bằng hiểu biết bản thân, các em hãy nêu một số ứng dụng về hiện tượng căng bề mặt trong cuộc sống

- Vì sao ?

HS. Vận dụng các kiến thức đã lĩnh hội giải thích hiện tượng 

Dự kiến sản phẩm của HS

Cá nhân HS nêu được một số ứng dụng về sự nở vì nhiệt của vật rắn

3. Củng cố
GV: Hệ thống lại nội dung bài học, khắc sâu nội dung chính của bài

HS: Tiếp thu, ghi nhớ, phân biệt được các hiện tượng bề mặt chất lỏng và vận dụng để giải thích các hiện tượng liên quan trong thực tế.

4. Hướng dẫn về nhà
GV: Giao nhiệm vụ về nhà cho HS: CH 1,2,3,4,5 và BT 6,7,8,9,10,11,12/SGK/203

HS: Ghi chép yêu cầu của GV, chuẩn bị cho bài sau: "Thực hành: Đo hệ số căng bề mặt của chất lỏng"
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